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Câu 1: Cơ sở nào dẫn đến sự hình thành trật tự thế giới 2 cực Ianta?

A. Những thỏa thuận của ba cường quốc sau Hội nghị Ianta.

B. Những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta.

C. Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc.

D. Những thỏa thuận về việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Hội nghị Ianta.

Câu 2: Nước đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là

A. Mĩ
B. Anh
C. Liên Xô
D. Pháp
Câu 3: Năm 1960 đã đi và lịch sử với tên gọi là “Năm châu Phi” vì

A. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất.

B. tất cả các nước ở châu Phi được trao trả dộc lập.

C. có 17 nước châu Phi được trao trả độc lập.

D. châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 4: Vào nửa sau thế kỉ XIX, để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước, Nhật Bản đã

A. thiết lập chế độ Mạc phủ mới.                     B. nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.

C. tiến hành những cải cách tiến bộ.                D. duy trì chế độ phong kiến.

Câu 5: Chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX có sự thay đổi như thế nào?

A. Mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới.

B. Tăng cường quan hệ với các nước Tây Âu.

C. Tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.

D. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

Câu 6: Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng nhất của Liên hợp quốc vì
A. là cơ sở pháp lí để các nước căn cứ tham gia tổ chức Liên hợp quốc.

B. nêu rõ mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.
C. quy định tổ chức, bộ máy của tổ chức Liên hợp quốc.
D. đề ra nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.
Câu 7: Tính chất của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược trong những năm cuối thế kỉ XIX là

A. phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.

B. phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng tư sản.

C. phong trào nông dân tự phát.

D. phong trào yêu nước theo xu hướng vô sản.

Câu 8: Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra ác liệt.

B. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc.

Câu 9: Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác

A. bãi công của công nhân xưởng Ba Son (8/1925).

B. bãi công ở nhà máy xi măng Hải Phòng (1928).

C. bãi công ở đồn điền cao su Phú Riềng (1929).

D. phong trào “vô sản hóa” (1928).

Câu 10: Cho dữ liệu sau: 1) Các nước thành viên kí bản Hiến chương ASEAN; 2) Hiệp ước thân thiện và hợp tác; 3) ASEAN phát triển thành 10 thành viên; 4) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập.

Sắp xếp về quá trình hình thành, phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

A. 4-2-3-1
B. 4-3-2-1
C. 4-1-2-3
D. 4-2-1-3.

Câu 11: Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến về nhận thức của Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản ?

A. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai.

B. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

C. Đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê Nin.

D. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.

Câu 12: Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.

B. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.

C. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển.

D. Chi phí cho quốc phòng thấp.

Câu 13: Thành công của cách mạng Trung Quốc (1949) đã ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam?

A. Giúp Việt Nam tập trung phát triển kinh tế.

B. Giúp đỡ Việt Nam trong việc giao lưu, phát triển văn hóa dân tộc.

C. Tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam du học ở Trung Quốc, học hỏi về kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

D. Tăng cường lực lượng phe Xã hội chủ nghĩa và động viên, giúp đỡ, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng Việt Nam.

Câu 14: Trong quá trình diễn ra Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới?

A. Mĩ tham chiến sau khi nổ ra Cách mạng tháng Hai ở Nga.
B. Thất bại thuộc về phe liên minh.
C. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
D. Chiến thắng Véc-đoong của nước Pháp.
Câu 15: Điểm khác nhau căn bản giữa cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2 so với cách mạng khoa học kĩ thuật lần 1 là

A. mọi phát minh kĩ thuật đều xuất phát từ nhu cầu chiến tranh.

B. mọi phát minh kĩ thuật dựa trên các ngành khoa học cơ bản.

C. mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.

D. mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

Câu 16: Theo “phương án Maobáttơn”, Ấn Độ được thực dân Anh hứa sẽ trao trả quyền

A. độc lập
B. tự quyết
C. tự trị
D. tự do

Câu 17: Sau Chiến tranh lạnh, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật, hầu hết các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với việc

A. lấy đổi mới hệ thống chính trị làm trọng điểm.
B. lấy hoạt động quân sự làm trọng điểm.
C. lấy các hoạt động văn hóa, giáo dục làm trọng điểm.
D. lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm.
Câu 18: Từ hậu quả cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Việt Nam rút ra bài học gì trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền hiện nay?

A. Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

B. Chạy đua vũ trang, tăng cường sức mạnh quân sự.

C. Liên kết các cường quốc lớn để tranh thủ sự ủng hộ về quân sự.

D. Giải quyết tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Câu 19: Nguyên nhân khách quan nào giúp kinh tế các nước Tây Âu phục hồi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự giúp đỡ của Liên Xô.

B. Sự viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mác san.

C. Tinh thần lao động tự lực của nhân dân các nước Tây Âu.

D. Được đền bù chiến phí từ các nước bại trận.

Câu 20: Đâu là mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ?

A. Tư sản dân tộc mâu thuẫn với thực dân Pháp.

B. Nông dân mâu thuẫn với đia chủ phong kiến.

C. Vô sản mâu thuẫn với tư sản.

D. Dân tộc Việt Nam mâu thuẫn với thực dân Pháp.

Câu 21: Chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện nào?

A. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia.
B. Cuộc gặp gỡ không chính thức giữa G.Busơ (cha) và M.Goócbachốp tại đảo Manta (Địa Trung Hải).
C. Hiệp ước về hạn chế phòng chống tên lửa (ABM) được kí kết năm 1972.
D. Định ước Henxinki được kí kết năm 1975.
Câu 22: Lĩnh vực không được Pháp chú trọng đầu tư trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương?

A. Công nghiệp nhẹ
B. Công nghiệp nặng
C. Giao thông vận tải
D. Ngoại thương
Câu 23: Đâu là đặc điểm chung nhất của khu vực Đông Bắc Á?

A. Là khu vực rộng lớn, dân số đông, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

B. Là khu vực rộng lớn, giàu có về tài nguyên thiên nhiên.

C. Là khu vực rộng lớn nhất thế giới, dân số đông nhưng không giàu tài nguyên thiên nhiên.

D. Là khu vực rộng lớn, đông dân nhất thế giới và có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Câu 24: Con đường cứu nước mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn khác với các bậc tiền bối. Đó là con đường

A. giải phóng dân tộc đi theo khuynh hướng cách mạng vô sản.

B. giải phóng dân tộc đi theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

C. giải phóng dân tộc đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

D. giải phóng dân tộc đi theo con đường cách mạng tư sản.

Câu 25: Nguyên nhân sâu xa của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) và Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918 ) đều có điểm giống nhau cơ bản là

A. do cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị .

B. do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

C. do sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản.

D. do sự dung dưỡng, thỏa hiệp của các nước đế quốc.

Câu 26: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) mang tính chất phi nghĩa vì

A. gây thảm họa cho nhân loại, chỉ mang lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận.

B. gây nhiều thảm họa cho nhân loại, thiệt hại về kinh tế.

C. không đem lại lợi ích cho nhân dân lao động.

D. chỉ đem lại lợi ích cho các nước tham chiến.

Câu 27: Sau khi trật tự hai cực Ianta bị sụp đổ, một trật tự thế giới mới dần hình thành theo xu hướng

A. đa cực            B. hai cực.                       C. một cực              D. một cực, nhiều trung tâm
Câu 28: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam bị phân hóa thành những giai cấp nào?
A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, đại địa chủ, tư sản.
B. Địa chủ, nông dân, công nhân, tiểu tư sản, tư sản.
C. Nông dân, địa chủ, tư sản dân tộc, công nhân, tiểu tư sản.
D. Tiểu tư sản, công nhân, nông dân, địa chủ, tư sản mại bản.
Câu 29: Hệ quả tích cực nhất của cuộc cải cách Minh Trị trên lĩnh vực giáo dục ở Nhật Bản là

A. cử học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

B. đào tạo con người Nhật Bản có khả năng tiếp thu khoa học - kĩ thuật, năng động, sáng tạo.

C. thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học kĩ thuật.

D. tạo ra đội ngũ lao động có kĩ thuật.

Câu 30: Hiệp ước nào sau đây xác nhận triều đình Huế đã chính thức thừa nhận sự bảo hộ của thực dân Pháp trên đất nước Việt Nam?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất.
B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
C. Hiệp ước Hác- măng.
D. Hiệp ước Giáp Tuất.
Câu 31: Người lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược ở cả ba mặt trận ( Đà Nẵng – 1858, Gia Định – 1859 và thành Hà Nội – 1873) là
A. Hoàng Diệu
B. Tôn Thất Thuyết
C. Nguyễn Tri Phương
D. Nguyễn Trung Trực

Câu 32: Nguyên nhân chủ yếu nhất buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt chiến tranh lạnh

A. sự lớn mạnh của Trung Quốc, Ấn Độ và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
B. sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và các nước Tây Âu.
C. sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa.
D. cuộc chạy đua vũ trang kéo dài làm cho cả hai nước quá tốn kém và suy giảm “thế mạnh” của họ trên nhiều mặt.
Câu 33: Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã giải quyết nhiệm vụ nào mà Cách mạng tháng Hai (1917) còn tồn tại?

A. Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc.
B. Giải phóng giai cấp nông dân Nga

C. Lật đổ chế độ Nga Hoàng.
D. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.

Câu 34: So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của Pháp có điểm mới nào?

A. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên ở các nước thuộc địa.

B. Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực thương nghiệp và khai thác mỏ.

C. Đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn.

D. Đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng.

Câu 35: Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh được thành lập từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

A. APEC
B. EU
C. ASEAN
D. CENTO

Câu 36: Đâu không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga 1917?

A. Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

B. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga, giai cấp công nhân, nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất nước.

C. Mở ra kỉ nguyên mới và làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga.

D. Làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Câu 37: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

A. Hương Khê
B. Bãi Sậy
C. Yên Thế
D. Ba Đình

Câu 38: Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế Mĩ trong thời gian 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
B. Bị kinh tế Nhật Bản, Tây Âu cạnh tranh quyết liệt.
C. Kinh tế Mĩ bước vào giai đoạn phát triển về mọi mặt.
D. Kinh tế Mĩ bước vào giai đoạn suy thoái, khủng hoảng.
Câu 39: Tổ chức nào không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

A. Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM).
B. Khu vực Thương mại tự do ASEAN (AFTA).
C. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
D. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA).
Câu 40: Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX

A. tiểu tư sản yêu nước.        B. tư sản yêu nước.                  C. công nhân.           D. nông dân.
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